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ỦY BAN NHÂN DÂN
       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TỈNH BÌNH PHƯỚC

              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 


Số: 2951/QĐ-UBND
                 Bình Phước, ngày 30 tháng 12 năm 2011
QUYẾT ĐỊNH
Phê duyệt phương án tái định cư dự án Xây dựng Kho vũ khí Công binh K84C thuộc Bộ Tư lệnh Công binh, tại xã Đồng Tiến, huyện Đồng Phú

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 198/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất; được sửa đổi, bổ sung một số điều tại Nghị định số 120/2010/NĐCP ngày 30/12/2010 của Chính phủ;

Căn cứ Thông tư số 117/2004/TT-BTC ngày 07/12/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 198/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất; được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư 93/2011/TT-BTC ngày 29/6/2011 của Bộ Tài chính;

Căn cứ Quyết định số 71/2010/QĐ-UBND ngày 21/12/2010 của UBND tỉnh ban hành quy định giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2011;

Căn cứ Quyết định số 2721/QĐ-UBND ngày 08/12/2010 của UBND tỉnh phê duyệt phương án tổng thể về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án xây dựng Kho vũ khí Công binh K84C thuộc Bộ Tư lệnh Công binh;

Căn cứ Quyết định số 1860/QĐ-UBND ngày 15/8/2011 của UBND tỉnh về việc thu hồi đất do Bộ Tư lệnh Công binh quản lý, giao UBND huyện Đồng Phú quản lý để quy hoạch khu tái định cư cho các hộ gia đình bị thu hồi đất xây dựng Kho vũ khí Công binh K84C và khu gia đình quân nhân cho cán bộ, chiến sĩ Kho vũ khí Công binh K84C;

Xét đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số …../TTr-STNMT ngày 29/12/2011, theo Tờ trình số 134/TTr-UBND ngày 12/12/2011 của Ủy ban nhân dân huyện Đồng Phú,
QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này phương án tái định cư dự án xây dựng Kho vũ khí Công binh K84C thuộc Bộ Tư lệnh Công binh, tại xã Đồng Tiến, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước. 

Điều 2. Các ông (bà): Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở, ngành: Tài nguyên và Môi trường, Kho bạc Nhà nước Bình Phước; Tư lệnh Bộ Tư lệnh Công binh; Chủ tịch UBND huyện Đồng Phú và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này, kể từ ngày ký./. 





                              KT. CHỦ TỊCH

                                                                               PHÓ CHỦ TỊCH

                                                                               Nguyễn Văn Lợi
PHƯƠNG ÁN TÁI ĐỊNH CƯ

Dự án xây dựng Kho vũ khí Công binh K84C thuộc BTL Công binh

(Ban hành kèm theo Quyết định số 2951/QĐ-UBND  

ngày 30 tháng 12 năm 2011 của UBND tỉnh)


I. Căn cứ pháp lý

- Nghị định số 198/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất; được sửa đổi, bổ sung một số điều tại Nghị định số 120/2010/NĐCP ngày 30/12/2010 của Chính phủ;

- Thông tư số 117/2004/TT-BTC ngày 07/12/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 198/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất; được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư 93/2011/TT-BTC ngày 29/6/2011 của Bộ Tài chính;

- Quyết định số 71/2010/QĐ-UBND ngày 21/12/2010 của UBND tỉnh ban hành quy định giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2011;

- Quyết định số 2721/QĐ-UBND ngày 08/12/2010 của UBND tỉnh phê duyệt phương án tổng thể về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án xây dựng Kho vũ khí Công binh K84C thuộc Bộ Tư lệnh Công binh;

- Quyết định số 1860/QĐ-UBND ngày 15/8/2011 của UBND tỉnh về việc thu hồi đất do Bộ Tư lệnh Công binh quản lý, giao UBND huyện Đồng Phú quản lý để quy hoạch khu tái định cư cho các hộ gia đình bị thu hồi đất xây dựng Kho vũ khí Công binh K84C và khu gia đình quân nhân cho cán bộ, chiến sĩ Kho vũ khí Công binh K84C.

II. Chính sách giao đất và đơn giá thu tiền sử dụng đất tái định cư

Điều 1. Đối tượng, phạm vi áp dụng

1. Vị trí khu đất: Tại ấp 6, xã Đồng Tiến, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước.

2. Đối tượng được giao đất

- Hộ gia đình, cá nhân có nhà trên đất bị thu hồi để thực hiện dự án và đã được bồi thường giải toả (theo giá đất nông nghiệp tại thời điểm thu hồi);

- Cán bộ, chiến sĩ Kho vũ khí Công binh K84C;

- Đối với hộ gia đình, cá nhân có đất bị giải tỏa bồi thường để thực hiện dự án nhưng không có nhà trên đất, gặp khó khăn về đất ở, giao Hội đồng xét tái định cư huyện Đồng Phú xem xét, quyết định.

3. Phạm vi áp dụng: Khu đất tái định cư cho các hộ gia đình bị thu hồi đất xây dựng Kho vũ khí Công binh K84C và khu gia đình quân nhân cho cán bộ, chiến sĩ Kho vũ khí Công binh K84C.

Điều 2. Cách thức tiến hành phân lô đất, giao đất

1. Ưu tiên giao đất cho đối tượng bị thu hồi đất khu đất có vị trí tương ứng với khu vực trước khi bồi thường giải tỏa (nếu các đối tượng có điều kiện như nhau thì tiến hành bốc thăm).

2. Ưu tiên cho những hộ sớm thực hiện kế hoạch giải phóng mặt bằng, tiếp đến là những hộ thuộc đối tượng chính sách xã hội như người có công với cách mạng, gia đình liệt sĩ, thương binh.

3. Các hộ có đủ điều kiện giao đất tái định cư mà có nhà, đất bị giải tỏa nằm ở vị trí mặt tiền các đường liên xã thì sẽ được đăng ký ở ngay lô mặt tiền của khu tái định cư. Trong trường hợp số lượng lô mặt tiền không đủ thì thứ tự ưu tiên sẽ được tính cụ thể cho những trường hợp có vị trí trung tâm hơn và có diện tích đất rộng (có chiều ngang đất mặt tiền rộng), những hộ kế tiếp dạng này nếu bố trí những lô ở bên trong sẽ được chọn vị trí thích hợp.

Diện tích đất tái định cư được giao 01 lô đất theo quy hoạch/hộ (không quá 400m2/hộ).

Người nhận đất tái định cư phải nộp tiền sử dụng đất và các khoản phí khác theo quy định để được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Nghĩa vụ tài chính: người được hỗ trợ bằng việc giao đất trong khu tái định cư phải thực hiện nghĩa vụ tài chính sau: nộp tiền sử dụng đất, thuế trước bạ, lệ phí địa chính, lệ phí chỉnh lý hồ sơ địa chính cho Nhà nước. Trong đó, đơn giá đất tính thuế theo đơn giá đất tái định cư của dự án được phê duyệt tại Phương án này.

4. Số đất còn lại bàn giao đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ gia đình cán bộ, chiến sĩ Kho vũ khí Công binh K84C. 

Điều 3. Phương thức thu, thời hạn nộp tiền sử dụng đất

Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được thông báo của cơ quan Thuế, Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất huyện Đồng Phú gửi thông báo đã nhận đến hộ gia đình, cá nhân có trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ tài chính.

Trong thời hạn 30 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được thông báo nộp tiền sử dụng đất, hộ gia đình, cá nhân phải nộp đủ số tiền sử dụng đất tại địa điểm nộp tiền theo đúng thông báo.

Sau khi nộp đủ 100% tiền sử dụng đất theo quy định, người sử dụng đất sẽ được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Điều 4. Chính sách miễn, giảm, ghi nợ tiền sử dụng đất

Chính sách miễn, giảm tiền sử dụng đất được thực hiện theo quy định tại Điều 12, Điều 13 Nghị định số 198/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất và tại Mục II, III Phần C Thông tư số 117/2004/TT-BTC ngày 07/12/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 198/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ.

Hộ gia đình, cá nhân chưa đủ khả năng nộp tiền sử dụng đất mà có nguyện vọng ghi nợ thì được ghi nợ tiền sử dụng đất trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Chính sách ghi nợ tiền sử dụng đất được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 93/2011/TT-BTC ngày 29/06/2011 của Bộ Tài chính về sửa đổi, bổ sung Thông tư số 117/2004/TT-BTC ngày 07/12/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 198/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất.

Điều 5. Trách nhiệm của các ngành trong việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

1. Căn cứ theo tiêu chí bố trí đất tái định cư tại Phương án này, UBND các xã có đất bị thu hồi thành lập Hội đồng để xét duyệt đất tái định cư cho các hộ dân, sau đó lập tờ trình trình UBND huyện Đồng Phú phê duyệt danh sách bố trí đất tái định cư cho các hộ dân theo đúng quy định.

2. Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Đồng Phú kết hợp với Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Đồng Phú, Văn phòng Đăng ký QSD đất huyện Đồng Phú, UBND xã Đồng Tiến có trách nhiệm cắm mốc phân lô đất tại thực địa và bàn giao mốc giới, số lô đất cho từng hộ theo Điều 3 Phương án này.

Sau khi có Quyết định thuận giao đất, UBND xã Đồng Tiến cùng Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Đồng Phú thông báo, bàn giao mốc giới trên thực địa cho hộ gia đình, cá nhân được giao đất và hướng dẫn người sử dụng đất đến cơ quan Thuế để nộp tiền sử dụng đất theo quy định tại Điều 4 Phương án này.

3. Chi cục Thuế huyện Đồng Phú tổ chức việc thu tiền sử dụng đất theo quy định, đồng thời kiểm tra, xác minh tài liệu kê khai và đôn đốc việc thu tiền sử dụng đất theo đúng quy định tại Điều 4 Phương án này. Toàn bộ số tiền sử dụng đất đã thu, kể cả tiền phạt chậm nộp (nếu có) được nộp 100% vào Kho bạc Nhà nước huyện Đồng Phú theo đúng mục lục ngân sách nhà nước.

4. UBND xã Đồng Tiến lập danh sách, hồ sơ thủ tục đề nghị giao đất gửi Phòng Tài nguyên và Môi trường trình UBND huyện Đồng Phú quyết định cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân trên cơ sở đã nộp đủ 100% tiền sử dụng đất theo đúng quy định tại Phương án này.

5. Trách nhiệm của Bộ Tư lệnh Công binh: lập danh sách các hộ gia đình cán bộ, chiến sĩ Kho vũ khí Công binh K84C có nhu cầu cấp đất tại khu gia đình quân nhân, trình UBND huyện Đồng Phú giao đất và cấp GCNQSDĐ sau khi đã thực hiện nghĩa vụ tài chính theo qui định.

Điều 6. Xử lý vi phạm

1. Các hộ gia đình, cá nhân được giao đất khu tái định cư cho các hộ gia đình bị thu hồi đất xây dựng Kho vũ khí Công binh K84C và khu gia đình quân nhân cho cán bộ, chiến sĩ Kho vũ khí Công binh K84C không thực hiện đúng quy định tại Phương án này bị xử lý như sau:

a) Quá thời hạn nộp tiền sử dụng đất quy định tại Điều 3 Phương án này mà chưa nộp đủ tiền sử dụng đất thì mỗi ngày phải chịu phạt chậm nộp 0,05% (năm phần vạn) tính trên số tiền sử dụng đất chậm nộp.

b) Nếu chậm nộp tiền sử dụng đất so với thời gian quy định tại Điều 3 Phương án này và đã được thông báo 03 lần trong vòng 01 tháng mà vẫn chưa nộp đủ tiền sử dụng đất và tiền phạt chậm nộp (nếu có) sẽ bị Nhà nước thu hồi đất và không được hoàn lại số tiền sử dụng đất đã nộp vào ngân sách nhà nước.

2. Người nào lợi dụng chức vụ, quyền hạn để chiếm dụng, tham ô tiền sử dụng đất thì phải bồi thường cho Nhà nước toàn bộ số tiền đã chiếm dụng, tham ô và tùy theo mức độ vi phạm mà xử lý kỷ luật hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.

Điều 7. Khiếu nại và thẩm quyền giải quyết khiếu nại

Các hộ gia đình, cá nhân và tổ chức được Nhà nước giao đất tại khu tái định cư cho các hộ gia đình bị thu hồi đất xây dựng Kho vũ khí Công binh K84C và khu gia đình quân nhân cho cán bộ, chiến sĩ Kho vũ khí Công binh K84C huyện Đồng Phú có quyền khiếu nại về việc thi hành không đúng những quy định về chính sách giao đất, đơn giá, mức thu và thời gian nộp tiền sử dụng đất theo quy định tại Phương án này. 

Đơn khiếu nại được gửi đến cơ quan trực tiếp thu tiền sử dụng đất trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được thông báo nộp thuế của cơ quan Thuế. Trong thời gian chờ cấp có thẩm quyền giải quyết thì người khiếu nại vẫn phải nộp đủ và đúng thời hạn số tiền do cơ quan Thuế đã thông báo. 

Nếu người khiếu nại không đồng ý với quyết định xử lý của cơ quan có thẩm quyền hoặc quá thời hạn quy định mà chưa được giải quyết thì có quyền khiếu nại đến cơ quan có thẩm quyền cấp trên theo đúng luật định.

Điều 8. Đơn giá thu tiền sử dụng đất (104 lô)

	TT
	Ký hiệu
	Lô số
	Diện tích (m2)
	 Đơn giá đất ở (đ/m2) 
	 Hệ số Điều chỉnh  
	 Thành Tiền       (đồng) 
	Ghi chú 

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Khu C1
	 
	 
	 
	 

	1
	C1
	1
	266
	71.500
	1,2
	22.822.800
	Vị trí 3, đường L.xã

	2
	C1
	2
	286
	71.500
	1,0
	20.449.000
	Vị trí 3, đường L.xã

	3
	C1
	3
	293
	71.500
	1,0
	20.949.500
	Vị trí 3, đường L.xã

	4
	C1
	4
	301
	71.500
	1,0
	21.521.500
	Vị trí 3, đường L.xã

	5
	C1
	5
	308
	71.500
	1,0
	22.022.000
	Vị trí 3, đường L.xã

	6
	C1
	6
	316
	71.500
	1,0
	22.594.000
	Vị trí 3, đường L.xã

	7
	C1
	7
	323
	71.500
	1,0
	23.094.500
	Vị trí 3, đường L.xã

	8
	C1
	8
	323
	71.500
	1,0
	23.094.500
	Vị trí 3, đường L.xã

	9
	C1
	9
	316
	82.500
	1,0
	26.070.000
	Vị trí 2, đường L.xã

	10
	C1
	10
	316
	82.500
	1,0
	26.070.000
	Vị trí 2, đường L.xã

	11
	C1
	11
	313
	82.500
	1,0
	25.822.500
	Vị trí 2, đường L.xã

	12
	C1
	12
	309
	82.500
	1,0
	25.492.500
	Vị trí 2, đường L.xã

	13
	C1
	13
	306
	82.500
	1,0
	25.245.000
	Vị trí 2, đường L.xã

	14
	C1
	14
	302
	82.500
	1,0
	24.915.000
	Vị trí 2, đường L.xã

	15
	C1
	15
	297
	82.500
	1,0
	24.502.500
	Vị trí 2, đường L.xã

	Cộng
	15 lô
	 
	 
	 
	354.665.300
	 

	Khu C2
	 
	 
	 
	 

	1
	C2
	1
	286
	71.500
	1,2
	24.538.800
	Vị trí 3, đường L.xã

	2
	C2
	2
	300
	71.500
	1
	21.450.000
	Vị trí 3, đường L.xã

	3
	C2
	3
	300
	71.500
	1
	21.450.000
	Vị trí 3, đường L.xã

	4
	C2
	4
	300
	71.500
	1
	21.450.000
	Vị trí 3, đường L.xã

	5
	C2
	5
	300
	71.500
	1
	21.450.000
	Vị trí 3, đường L.xã

	6
	C2
	6
	300
	71.500
	1
	21.450.000
	Vị trí 3, đường L.xã

	7
	C2
	7
	300
	71.500
	1
	21.450.000
	Vị trí 3, đường L.xã

	8
	C2
	8
	300
	71.500
	1
	21.450.000
	Vị trí 3, đường L.xã

	9
	C2
	9
	300
	82.500
	1
	24.750.000
	Vị trí 2, đường L.xã

	10
	C2
	10
	300
	82.500
	1
	24.750.000
	Vị trí 2, đường L.xã

	11
	C2
	11
	300
	82.500
	1
	24.750.000
	Vị trí 2, đường L.xã

	12
	C2
	12
	300
	82.500
	1
	24.750.000
	Vị trí 2, đường L.xã

	13
	C2
	13
	300
	82.500
	1
	24.750.000
	Vị trí 2, đường L.xã

	14
	C2
	14
	300
	82.500
	1
	24.750.000
	Vị trí 2, đường L.xã

	15
	C2
	15
	300
	82.500
	1
	24.750.000
	Vị trí 2, đường L.xã

	Cộng
	15 lô
	 
	 
	 
	347.938.800
	 

	Khu C3
	 
	 
	 
	 

	1
	C3
	1
	290
	71.500
	1,2
	24.882.000
	Vị trí 3, đường L.xã

	2
	C3
	2
	300
	71.500
	1
	21.450.000
	Vị trí 3, đường L.xã

	3
	C3
	3
	300
	71.500
	1
	21.450.000
	Vị trí 3, đường L.xã

	4
	C3
	4
	300
	71.500
	1
	21.450.000
	Vị trí 3, đường L.xã

	5
	C3
	5
	300
	71.500
	1
	21.450.000
	Vị trí 3, đường L.xã

	6
	C3
	6
	300
	71.500
	1
	21.450.000
	Vị trí 3, đường L.xã

	7
	C3
	7
	300
	71.500
	1
	21.450.000
	Vị trí 3, đường L.xã

	8
	C3
	8
	300
	71.500
	1
	21.450.000
	Vị trí 3, đường L.xã

	9
	C3
	9
	300
	82.500
	1
	24.750.000
	Vị trí 2, đường L.xã

	10
	C3
	10
	300
	82.500
	1
	24.750.000
	Vị trí 2, đường L.xã

	11
	C3
	11
	300
	82.500
	1
	24.750.000
	Vị trí 2, đường L.xã

	12
	C3
	12
	300
	82.500
	1
	24.750.000
	Vị trí 2, đường L.xã

	13
	C3
	13
	300
	82.500
	1
	24.750.000
	Vị trí 2, đường L.xã

	14
	C3
	14
	300
	82.500
	1
	24.750.000
	Vị trí 2, đường L.xã

	15
	C3
	15
	300
	82.500
	1
	24.750.000
	Vị trí 2, đường L.xã

	Cộng
	15 lô
	 
	 
	 
	348.282.000
	 

	Khu C4
	 
	 
	 
	 

	1
	C4
	1
	286
	71.500
	1,2
	24.538.800
	Vị trí 3, đường L.xã

	2
	C4
	2
	300
	71.500
	1
	21.450.000
	Vị trí 3, đường L.xã

	3
	C4
	3
	300
	71.500
	1
	21.450.000
	Vị trí 3, đường L.xã

	4
	C4
	4
	300
	71.500
	1
	21.450.000
	Vị trí 3, đường L.xã

	5
	C4
	5
	300
	71.500
	1
	21.450.000
	Vị trí 3, đường L.xã

	6
	C4
	6
	300
	71.500
	1
	21.450.000
	Vị trí 3, đường L.xã

	7
	C4
	7
	300
	82.500
	1
	24.750.000
	Vị trí 2, đường L.xã

	8
	C4
	8
	300
	82.500
	1
	24.750.000
	Vị trí 2, đường L.xã

	9
	C4
	9
	300
	82.500
	1
	24.750.000
	Vị trí 2, đường L.xã

	10
	C4
	10
	300
	82.500
	1
	24.750.000
	Vị trí 2, đường L.xã

	11
	C4
	11
	300
	82.500
	1
	24.750.000
	Vị trí 2, đường L.xã

	Cộng
	11 lô
	 
	 
	 
	255.538.800
	 

	Khu C5
	 
	 
	 
	 

	1
	C5
	1
	290
	71.500
	1,2
	24.882.000
	Vị trí 3, đường L.xã

	2
	C5
	2
	300
	71.500
	1
	21.450.000
	Vị trí 3, đường L.xã

	3
	C5
	3
	300
	71.500
	1
	21.450.000
	Vị trí 3, đường L.xã

	4
	C5
	4
	300
	71.500
	1
	21.450.000
	Vị trí 3, đường L.xã

	5
	C5
	5
	300
	71.500
	1
	21.450.000
	Vị trí 3, đường L.xã

	6
	C5
	6
	300
	71.500
	1
	21.450.000
	Vị trí 3, đường L.xã

	7
	C5
	7
	300
	71.500
	1
	21.450.000
	Vị trí 3, đường L.xã

	8
	C5
	8
	300
	71.500
	1
	21.450.000
	Vị trí 3, đường L.xã

	9
	C5
	9
	300
	82.500
	1
	24.750.000
	Vị trí 2, đường L.xã

	10
	C5
	10
	300
	82.500
	1
	24.750.000
	Vị trí 2, đường L.xã

	11
	C5
	11
	300
	82.500
	1
	24.750.000
	Vị trí 2, đường L.xã

	12
	C5
	12
	300
	82.500
	1
	24.750.000
	Vị trí 2, đường L.xã

	13
	C5
	13
	300
	82.500
	1
	24.750.000
	Vị trí 2, đường L.xã

	14
	C5
	14
	300
	82.500
	1
	24.750.000
	Vị trí 2, đường L.xã

	15
	C5
	15
	300
	82.500
	1
	24.750.000
	Vị trí 2, đường L.xã

	Cộng
	15 lô
	 
	 
	 
	348.282.000
	 

	Khu C6
	 
	 
	 
	 

	1
	C6
	1
	286
	71.500
	1,2
	24.538.800
	Vị trí 3, đường L.xã

	2
	C6
	2
	300
	71.500
	1
	21.450.000
	Vị trí 3, đường L.xã

	3
	C6
	3
	300
	71.500
	1
	21.450.000
	Vị trí 3, đường L.xã

	4
	C6
	4
	300
	71.500
	1
	21.450.000
	Vị trí 3, đường L.xã

	5
	C6
	5
	300
	71.500
	1
	21.450.000
	Vị trí 3, đường L.xã

	6
	C6
	6
	300
	71.500
	1
	21.450.000
	Vị trí 3, đường L.xã

	7
	C6
	7
	300
	71.500
	1
	21.450.000
	Vị trí 3, đường L.xã

	8
	C6
	8
	300
	71.500
	1
	21.450.000
	Vị trí 3, đường L.xã

	9
	C6
	9
	300
	82.500
	1
	24.750.000
	Vị trí 2, đường L.xã

	10
	C6
	10
	300
	82.500
	1
	24.750.000
	Vị trí 2, đường L.xã

	11
	C6
	11
	300
	82.500
	1
	24.750.000
	Vị trí 2, đường L.xã

	12
	C6
	12
	300
	82.500
	1
	24.750.000
	Vị trí 2, đường L.xã

	13
	C6
	13
	300
	82.500
	1
	24.750.000
	Vị trí 2, đường L.xã

	14
	C6
	14
	300
	82.500
	1
	24.750.000
	Vị trí 2, đường L.xã

	15
	C6
	15
	300
	82.500
	1
	24.750.000
	Vị trí 2, đường L.xã

	Cộng
	15 lô
	 
	 
	 
	347.938.800
	 

	Khu C7
	 
	 
	 
	 

	1
	C7
	1
	361
	110.000
	1
	39.710.000
	Vị trí 1, đường L.xã

	2
	C7
	2
	394
	110.000
	1
	43.340.000
	Vị trí 1, đường L.xã

	3
	C7
	3
	338
	110.000
	1,2
	44.616.000
	Vị trí 1, đường L.xã

	Cộng
	03 lô
	 
	 
	 
	127.666.000
	 

	Khu C8
	 
	 
	 
	 

	1
	C8
	1
	314
	110.000
	1,2
	41.448.000
	Vị trí 1, đường L.xã

	2
	C8
	2
	317
	110.000
	1
	34.870.000
	Vị trí 1, đường L.xã

	3
	C8
	3
	305
	110.000
	1
	33.550.000
	Vị trí 1, đường L.xã

	4
	C8
	4
	330
	110.000
	1
	36.300.000
	Vị trí 1, đường L.xã

	5
	C8
	5
	297
	110.000
	1
	32.670.000
	Vị trí 1, đường L.xã

	6
	C8
	6
	285
	110.000
	1,2
	37.620.000
	Vị trí 1, đường L.xã

	Cộng
	06 lô
	 
	 
	 
	216.458.000
	 

	Khu C9
	 
	 
	 
	 

	1
	C9
	1
	298
	110.000
	1,2
	39.336.000
	Vị trí 1, đường L.xã

	2
	C9
	2
	314
	110.000
	1
	34.540.000
	Vị trí 1, đường L.xã

	3
	C9
	3
	330
	110.000
	1
	36.300.000
	Vị trí 1, đường L.xã

	4
	C9
	4
	330
	110.000
	1
	36.300.000
	Vị trí 1, đường L.xã

	5
	C9
	5
	338
	110.000
	1
	37.180.000
	Vị trí 1, đường L.xã

	6
	C9
	6
	327
	110.000
	1,2
	43.164.000
	Vị trí 1, đường L.xã

	Cộng
	06 lô
	 
	 
	 
	226.820.000
	 

	Khu C10
	 
	 
	 
	 

	1
	C10
	1
	351
	110.000
	1,2
	46.332.000
	Vị trí 1, đường L.xã

	2
	C10
	2
	368
	110.000
	1
	40.480.000
	Vị trí 1, đường L.xã

	3
	C10
	3
	376
	110.000
	1
	41.360.000
	Vị trí 1, đường L.xã

	Cộng
	03 lô
	 
	 
	 
	128.172.000
	 

	Tổng cộng 
	 
	 
	 
	2.701.761.700
	 


Tổng cộng số tiền (104 lô): 2.701.761.700 đồng (Hai tỷ, bảy trăm lẻ một triệu, bảy trăm sáu mươi mốt ngàn, bảy trăm đồng).
Ghi chú: Quy hoạch chi tiết khu tái định cư đã được UBND huyện Đồng Phú phê duyệt tại Quyết định số 3781/QĐ-UBND ngày 27/12/2011 về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết khu tái định cư cho các hộ dân có đất thu hồi xây dựng Kho vũ khí Công binh K84C tại ấp 6, xã Đồng Tiến, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước.

Điều 9. Trong quá trình triển khai thực hiện nếu phát sinh khó khăn, vướng mắc, UBND huyện Đồng Phú tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét quyết định./.
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